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Bộ, tỉnh: Tỉnh Ninh Bình Mẫu số 09a-CK/TSC
Cơ quan quản lý cấp trên: UBND xã Yên Mô
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Mầm non Yên Thịnh
Mã đơn vị: 1129549
Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI KẾT QUẢ ĐẤU THẦU 
Gói thầu: Mua sắm lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho bếp ăn bán trú trong hè năm 2026

STT Tên tài sản Đơn vị
tính Số lượng Nhãn hiệu Nước sản

xuất
Năm sản

xuất
Giá mua
 (đồng) Hình thức mua sắm Nhà cung cấp (Người bán)

Giá trị các
khoản

 hoa hồng, chiết
khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm
(Nếu có)

Việc sử dụng các
khoản hoa hồng, chiết

khấu, khuyến mãi
(nếu có) Ghi

chú
Nộp NSNN

(Nghìn
đồng)

Được để
lại đơn vị

(Nghìn
đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Thịt lợn sấn Kg 143,4 AP Việt Nam 2026 148.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

2 Xương ống lợn  + khuy Kg 18 AP Việt Nam 2026 61.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

3  Thịt bò Kg 20,2 AP Việt Nam 2026 280.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

4  Thịt vịt bỏ đầu, chân Kg 60 AP Việt Nam 2026 112.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

5  Thịt ngan bỏ đầu, chân Kg 62 AP Việt Nam 2026 144.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

6  Thịt gà bỏ đầu, chân kg 68 AP Việt Nam 2026 134.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

7  Chim bồ câu có lòng Kg 10 AP Việt Nam 2026 330.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

8  Cua đồng Kg 28,8 AP Việt Nam 2026 240.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

9  Tôm thẻ Loại 30-35 con  Kg 31 AP Việt Nam 2026 330.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

10  Cá trắm  Kg 10 AP Việt Nam 2026 75.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

11  Trứng vịt Kg 14 AP Việt Nam 2026 65.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

12  Trứng gà Kg 10 AP Việt Nam 2026 65.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

13  Trứng chim cút kg 12 AP Việt Nam 2026 79.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

14 Hành hoa kg 4,4 AP Việt Nam 2026 45.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

15 Thì là Kg 1,4 AP Việt Nam 2026 50.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

16 Rau đay Kg 9 AP Việt Nam 2026 38.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

17 Rau mồng tơi Kg 54 AP Việt Nam 2026 25.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

18 Rau ngót Kg 16 AP Việt Nam 2026 40.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

19 Khoai tây Kg 8 AP Việt Nam 2026 25.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

20 Cà rốt Kg 16 AP Việt Nam 2026 25.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

21 Bí xanh Kg 28 AP Việt Nam 2026 23.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

22 Bí đỏ Kg 24 AP Việt Nam 2026 23.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

23 Cà chua Kg 32 AP Việt Nam 2026 30.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0
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24 Gừng tươi Kg 0,8 AP Việt Nam 2026 37.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

25 Hành khô Kg 4,4 AP Việt Nam 2026 35.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

26 Tỏi khô Kg 0,8 AP Việt Nam 2026 49.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

27  Đậu phụ trắng Kg 26,6 AP Việt Nam 2026 27.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

28 Gạo Thiên Hương Kg 458 AP Việt Nam 2026 18.500 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

29 Gạo Nếp Kg 9 AP Việt Nam 2026 35.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

30 Đậu xanh bóc vỏ Kg 7 AP Việt Nam 2026 52.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

31 Đậu đen Kg 25 AP Việt Nam 2026 73.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

32  Phở phúc gia Kg 42 AP Việt Nam 2026 37.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

33  Bún phúc gia Kg 36 AP Việt Nam 2026 37.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

34  Đường trắng tinh luyện Kg 12,4 AP Việt Nam 2026 30.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

35
 Dầu đậu nành Simply 5 lít
hoặc tương đương Kg 22,1 AP Việt Nam 2026 68.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

36
 Bột canh Hà Nội hoặc
tương đương Kg 17,6 AP Việt Nam 2026 45.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

37  Muối hạt  Kg 2,2 AP Việt Nam 2026 10.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

38
 Nước mắm Nam Ngư 750
ml hoặc tương đương Kg 19,8 AP Việt Nam 2026 56.000 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

39
 Nước rửa bát Sunlight hoặc
tương đương Kg 22,4 AP Việt Nam 2026 34.200 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Công ty TNHH An Phước 229 0 0 0

Yên Mô, ngày  02 tháng 6 năm 2026
Thủ trưởng đơn vị

Dương Thị Lam
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